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ĐỀ XUẤT
DỰ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC CHO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TOÀN DIỆN – GIAI ĐOẠN 2”
(Sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á)


Cơ quan chủ quản: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội







Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5/2019


ĐỀ XUẤT THAM GIA DỰ ÁN CỦA ADB

A. TÊN DỰ ÁN
Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện – Giai đoạn 2” sử dụng vốn vay của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tài trợ.  
B. [bookmark: _Toc470079824][bookmark: _Toc470080544][bookmark: _Toc470082166][bookmark: _Toc470082220][bookmark: _Toc470092047][bookmark: _Toc470094384][bookmark: _Toc470094911][bookmark: _Toc470101778][bookmark: _Toc470103624][bookmark: _Toc470103657][bookmark: _Toc470103729][bookmark: _Toc471820836][bookmark: _Toc469990793][bookmark: _Toc469991269][bookmark: _Toc469991620][bookmark: _Toc469994332][bookmark: _Toc469994440][bookmark: _Toc469991559][bookmark: _Toc469993786]THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TRƯỜNG:  
1. [bookmark: _Toc469991270][bookmark: _Toc469991621][bookmark: _Toc469992170][bookmark: _Toc469994333][bookmark: _Toc469994441][bookmark: _Toc469991560][bookmark: _Toc469993787][bookmark: _Toc470079825][bookmark: _Toc470080545][bookmark: _Toc470082167][bookmark: _Toc470082221]Tên trường:
 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
-  Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 		(84.8) 3844 0567; 	Fax: (84.8) 3811 8676
- Website:			          www.lttc.edu.vn
- E-mail:			 lytutrong@lttc.edu.vn
2. Mục tiêu, phạm vi của dự án:
a. Mục tiêu:
Đến năm 2020, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo đủ điều kiện để được công nhận đạt chuẩn Trường nghề chất lượng cao theo Quyết định số 761/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trở thành cơ sở đào tạo có uy tín trong các lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng đáp ứng công việc ở các khu công nghệ cao trong nước và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động đến các nước phát triển trong khu vực.
Cung cấp cho thị trường lao động mỗi năm 3.000 người, trong đó 30% lao động xuất khẩu sang các nước khu vực Đông Nam Á.
b. Phạm vi của dự án
Theo kế hoạch chiến lược  phát triển trường giai đoạn 2018-2020, tập trung ưu tiên đầu tư cho 07 nghề trọng điểm với các cấp độ: Quốc gia (03 nghề), Khu vực (02 nghề), Quốc tế (02 nghề). Trong năm 2018, Trường đã thực hiện đầu tư giai đoạn 1 cho các nhóm ngành Công nghệ Ô tô, kỹ thuật Cơ khí,  năm 2019 tiếp tục tập trung đầu tư giai đoạn 1 cho nhóm ngành kỹ thuật Điện – Điện tử và Công nghệ thông tin, do đó trong phạm vi của dự án này Nhà trường đề xuất đầu tư trang bị cho 03 nghề: Điện Công nghiệp, Cơ điện tử (cấp độ khu vực), Quản trị mạng máy tính (cấp độ quốc gia).  
I. Tình hình đào tạo hiện nay của Trường
1. Số liệu tổng quát của trường về: 
1.1. Ngành nghề đào tạo: Trường được phép đào tạo bậc Cao đẳng, Trung cấp và các khóa dạy nghề ngắn hạn.
Năm học 2018 – 2019, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo các ngành, nghề, trình độ và hình thức đào tạo như sau:
· Giáo dục chuyên nghiệp:
· Bậc CĐ chuyên nghiệp đào tạo 06 ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ May - Thời trang và Công nghệ Thông tin.
· Liên thông CĐ chuyên nghiệp đào tạo 04 ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô và Công nghệ Thông tin.
· Bậc TCCN đào tạo 08 ngành: Điện công nghiệp và dân dụng, Bảo trì và sửa chữa Ô tô, Lập trình, Quản trị Mạng máy tính, Điện tử công nghiệp, Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ May - Thời trang, Cơ khí chế tạo.
· Dạy nghề:
· Nhà trường bắt đầu đào tạo bậc CĐ nghề và TC nghề từ năm học 2015-2016 theo các Giấy chứng nhận bổ sung hoạt động dạy nghề số 48/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 17/11/2014, số 48ª/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 21/4/2015 và 48b/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 28/5/2015 do Tổng cục Dạy nghề cấp.
· Bậc CĐ nghề đào tạo 13 nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ Điện tử, CN Ô tô, Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ May Veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.
· Bậc TC nghề đào tạo 13 nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ Điện tử, Công nghệ Ô tô, Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ May Veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.
· Giáo dục nghề nghiệp:
	Từ năm học 2017-2018 đến nay, trường thực hiện chuyển đổi hoạt động đào tạo theo hệ thống Giáo dục nghề nghiệp của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Nhà trường bắt đầu đào tạo bậc cao đẳng và trung cấp  từ năm học 2017-2018 theo các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 383/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 10/11/2017, số 383/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 10/11/2017, số 41/2018/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 08/5/2018, số 41a/2018/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 16/8/2018 và 41b/2018/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 17/9/2018 do Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp cấp.
· 	 Bậc cao đẳng 31 nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp; Công nghệ ô tô; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng, Thiết kế đồ họa, Thương mại điện tử;Tiếng Anh; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp; Kỹ thuật xây dựng.
	- Bậc trung cấp 32 nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo dụng cụ, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cơ khí chế tạo; Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp; Công nghệ ô tô; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may và thời trang; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính, Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng, Thiết kế đồ họa, Thương mại điện tử; Tiếng Anh; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp; Kỹ thuật xây dựng.
1.2. Đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao cơ bản đáp ứng phát triển nhà trường. 
Tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên: 325 người, trong đó:
· Giảng viên	: 206 người ( đạt 63,4%)
· Cán bộ, nhân viên	: 119 người (Cán bộ quản lý  09, nhân viên 110)
Bảng 3: Đội ngũ Giáo viên (tính đến tháng 5/2019)
	Trình độ
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Tiến sĩ
	04
	1.97

	Thạc sĩ
	135
	66

	Đại học
	67
	32

	Tổng cộng:
	206
	


Bảng 4: Độ tuổi đội ngũ Giáo viên (tính đến tháng 5/2019)
	Độ tuổi
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Dưới 30 tuổi
	10
	4.85

	Từ 30 – 40 tuổi
	78
	37.87

	Từ 40 – 50 tuổi
	86
	41.75

	Trên 50 tuổi
	32
	15.53

	Tổng cộng:
	206
	


      Bảng 5: Đội ngũ Cán bộ quản lý (tính đến tháng 5/2019)
	Trình độ
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Thạc sĩ
	07
	77.78

	Đại học
	02
	22.22

	Tổng cộng:
	09
	


Bảng 6: Độ tuổi đội ngũ Cán bộ quản lý (tính đến tháng 5/2019)
	Độ tuổi
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Từ 40 – 50 tuổi
	03
	33.33

	Trên 50 tuổi
	06
	66.67

	Tổng cộng:
	09
	


1. Tình trạng cơ sở vật chất và sử dụng thiết bị hiện tại
1.1. Diện tích đất, nhà xưởng
Tổng diện tích đất của trường hiện nay là 50.646,6 m2với tổng diện tích sàn xây dựng 26.623 m2  
Bảng 7: Tổng quan về cơ sở vật chất của trường
	STT
	Nội dung
	Số lượng
(Phòng)
	Diên tích
(m2)

	1
	Giảng đường
	74
	5.013,6 

	2
	Phòng học máy tính
	17
	1.205

	3
	Phòng học ngoại ngữ
	02
	135

	4
	Thư viện
	01
	608

	5
	Phòng thí nghiệm
	01
	210

	6
	Xưởng thực tập, thực hành 
	63
	7.282,5

	7
	Ký túc xá 
	23
	1.509

	8
	Nhà ăn 
	01
	365

	 9
	Hội trường
	02
	848

	 10
	Sân vận động 
	06
	8.700


Hiện nay Nhà trường đã hoàn thành qui hoạch 1/500 và đang triển khai thực hiện các dự án phát triển Nhà trường:
· Dự án xây dựng Ký túc xá
· Dự án xây dựng Nhà hiệu bộ
· Dự án xây dựng Trung tâm Xưởng thực hành hiện đại
· Dự án Nhà trường thông minh.
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